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So sánh các số đến 20
Tên bé: Ngày:

Bố mẹ đọc trước:
So hai số mười mấy, con so số chục trước; số chục bằng nhau thì so số đơn vị: 17 lớn hơn 14 vì 7 lớn hơn
4.
Đọc to từng yêu cầu, cho con làm bằng bút chì. Con tự nói được cả hai câu “17 lớn hơn 14” và “14 bé hơn
17” thì khen con.

1 Đếm hai nhóm, viết số rồi khoanh câu trả lời.

Có con vịt.

Có quả táo.

Nhóm nào nhiều hơn? Khoanh:

con vịt quả táo

Có con cá.

Có bông hoa.

Nhóm nào ít hơn? Khoanh:

con cá bông hoa

2 Khoanh số lớn hơn hay số bé hơn theo yêu cầu.

Khoanh số
lớn hơn 11 15 Khoanh số

bé hơn 14 13

Khoanh số
lớn hơn 18 20 Khoanh số

bé hơn 15 3

3 Chơi lật thẻ với Cốm, khoanh thẻ thắng ở mỗi lượt.
Cốm là chú ếch trong app. Hết ba lượt, con khoanh tên bạn thắng nhiều lượt hơn.

Số lớn hơn thắng.

Con

Cốm

Lượt 1

17

2

Lượt 2

0

13

Lượt 3

3

15

Ai thắng nhiều lượt hơn? Con Cốm

Số bé hơn thắng.

Con

Cốm

Lượt 1

18

3

Lượt 2

7

13

Lượt 3

1

15

Ai thắng nhiều lượt hơn? Con Cốm
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Đáp án và mẹo cho bố mẹ
1 Đếm hai nhóm, viết số rồi khoanh câu trả lời.

Có 16 con vịt.

Có 12 quả táo.

Nhóm nào nhiều hơn? Khoanh:

con vịt quả táo

Có 11 con cá.

Có 15 bông hoa.

Nhóm nào ít hơn? Khoanh:

con cá bông hoa

Khi con làm sai: Con khoanh sai: với nhóm bày lộn xộn, cùng con khoanh 10 đồ vật thành một chục trước. Ghép
chục với chục, rồi ghép từng đồ vật lẻ của hai nhóm; nhóm còn thừa ra là nhóm nhiều hơn. Đọc cả hai câu, ví dụ
“16 nhiều hơn 12” và “12 ít hơn 16”.

2 Khoanh số lớn hơn hay số bé hơn theo yêu cầu.

Khoanh số
lớn hơn 11 15 Khoanh số

bé hơn 14 13

Khoanh số
lớn hơn 18 20 Khoanh số

bé hơn 15 3

Khi con làm sai: Con khoanh sai: vẽ hai số bằng chấm trong khung mười ô, ghép khung đầy với khung đầy rồi so
phần lẻ. Số chưa đến 10 chưa có khung đầy nên bé hơn số mười mấy; 20 có hai khung đầy nên lớn hơn.

3 Chơi lật thẻ với Cốm, khoanh thẻ thắng ở mỗi lượt.

Số lớn hơn thắng.

Con

Cốm

Lượt 1

17

2

Lượt 2

0

13

Lượt 3

3

15

Ai thắng nhiều lượt hơn? Con Cốm

Số bé hơn thắng.

Con

Cốm

Lượt 1

18

3

Lượt 2

7

13

Lượt 3

1

15

Ai thắng nhiều lượt hơn? Con Cốm

Khi con làm sai: Con khoanh sai: viết hai số lên dải số từ 0 đến 20, số nào đứng sau thì lớn hơn; hoặc nói số chục,
số đơn vị của mỗi số rồi so. Xem lại luật của ván: ván thứ hai số bé hơn mới thắng.
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